
No. Subject's ID Subject Group Sub
Date of 
exam

1 BA117IU Introduction to Micro Economics 01 001 11/01/2022
2 EN007IU Writing AE1 08 001 14/01/2022
3 BA115IU Introduction to Business Administration 07 001 19/01/2022
4 EN008IU Listening AE1 18 001 21/01/2022
5 BABAIU18020 BA162IU Strategy Formulation and Implementation 03 001 14/01/2022
6 IS040IU Management Information System 03 001 22/01/2022
7 MAFE206IU Probability 01 001 20/01/2022
8 MAFE104IU Linear Algebra 01 001 13/01/2022
9 ENENIU17008 Hạ Nguyễn Lê Khánh EL029IU Pragmatics 01 001 20/01/2022

10 BTFTIU17041 Nguyễn Thị Cẩm Nhi BT152IU Biostatistics 01 001 11/01/2022
11 BABAIU19072 Võ Hà Nhi PE007IU World Economic Geography 01 001 17/01/2022
12 BTBTIU18322 Nguyễn Hồng Phúc BT185IU Pharmaceutical Biotechnology 01 001 15/01/2022
13 IELSIU19270 Nguyễn Anh Thi IS019IU Production Management 02 001 17/01/2022
14 BABAWE17322 Lầy Thành Thuận BA020IU Business Ethics 09 001 12/01/2022
15 EEEEIU17021 Bùi Bảo Trâm EE092IU Digital Signal Processing 01 001 11/01/2022
16 IELSIU17125 Trịnh Sơn Tùng PE012IU Ho Chi Minh's Thoughts (PE019IU) 06 001 22/01/2022
17 BTBTIU19143 Nguyễn Ngọc Vân BT152IU Biostatistics 01 001 11/01/2022

*Sinh viên được thêm các môn trả I vào Blackboard cá nhân, trong trường hợp chưa có Blackboard vui lòng liên hệ ttdvcntt@hcmiu.edu.vn
*Sinh viên kiểm tra Blackboard/email sinh viên theo từng môn để biết thông tin về hình thức thi và lịch thi cụ thể

No. Subject's ID Subject Ext.
1 BA003IU Principles of Marketing
2 MAFE105IU Financial Economics 212
3 MAMAIU18064 Nguyễn Minh Hiển MAFE204IU Database Management system
4 MAFE208IU Numerical Analysis
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BABAWE19031 Phan Thị Vân Anh

MAMAIU18064 Nguyễn Minh Hiển

MAMAIU18064 Nguyễn Minh Hiển No Schedule
Time Schedule

BABAWE19040 Bùi Thị Hoàng Giang Time Schedule
No ScheduleMAMAIU19006 Trần Thanh Hiếu



* Reject by time schedule = The subject for I grade has the same time as the other subjects examination
  Reject by no schedule = The subject for I grade is not open this term


